
UBND XÃ TÂN CHÂU
TRƯỜNG TH DIỄN LỘC

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC: 2026 - 2027

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinhNỮ Họ và tên Cha Họ và tên mẹ Xóm cũ SĐT Xóm mới Ghi chú

1 Võ Lê Tú Vy 13/7/2020 Võ Đình Hà Lê Thị phượng P. nhãn 0349410331 Phúc Yên
2 Đặng Trọng Anh Khoa 10/7/2020 Đặng Trọng Đạt Trần Thị Thu P. nhãn 0979319914 Phúc Yên
3 Đậu Thị Kim Chi 8/28/2020 x Đậu Thế Linh Chu Thị Vạn P. nhãn 0987392583 Phúc Yên
4 Đậu Minh Châu 3/22/2020 x Đậu Thế Danh Cao Thị Hương P. nhãn 0349078483 Phúc Yên
5 Nguyễn Văn Đức 16/3/2020 Nguyễn Văn Bằng Bùi Thị  Trường P. nhãn 0343207733 Phúc Yên
6 Hoàng Ngọc Anh 25/8/2020 x Hoàng Xuân Bình Nguyễn Thị Na P. nhãn 0363061134 Phúc Yên
7 Chu Gia Hưng 14/11/2020 Chu Văn Nam Nguyễn Thị Bích Ánh P. nhãn 0976876338 Phúc Yên
8 Cao Đăng Minh Khôi 24/5/2020 Cao Đăng Việt Phạm Thị Thu Trang P. nhãn 0373676649 Phúc Yên
9 Nguyễn Thị Thanh Trà 2/2/2020 x Nguyễn Hữu Đan Hoàng Thị Hằng P. nhãn 0395677687 Phúc Yên
10 Phan Huy Toàn 01/08/2020 Phan Huy Tân Trần Thị Tình P. nhãn 0982822783 Phúc Yên
11 Hoàng Thị Thu Uyên 11/5/2020 x Hoàng Hải Dương Cao Thị Song S. Tiến 0935064240 Song Yên
12 Nguyễn Hoàng Đức 28/06/2020 Nguyễn Văn Công Hoàng Thị Miên S Tiến 0332486353 Song Yên
13 Cao Đăng Quốc Hùng 02/01/2020 Cao Đăng Thái Nguyễn Thị Oanh Y.Thắng 0968355299 Song Yên
14 Phan Minh Quân 7/7/2020 Phan Huy Trường Phạm Thị Hoài Y.Thắng 0979568325 Song Yên
15 Cao Đăng Minh Khang 27/6/2020 Cao Đăng Cảnh Cao Thị Lan Anh Y.Thắng 0365665118 Song Yên
16 Hoàng Trọng Hưng 2/2/2020 Hoàng Trọng Thông Đào Thị Thương Y.Thắng 0981966534 Song Yên
17 Đặng Văn Khang 02/10/2020 Đặng Quang Hoàng Thị Lan Y.Thắng 0365573273 Song Yên
18 Nguyễn Phan Anh Thư 3/13/2020 x Nguyễn Hữu Hiền Phan Thị Trang Y.Thắng 0326840896 Song Yên
19 Cao Mỹ Linh 05/09/2020 x Cao Bá Hảo Nguyễn Thị Hà Y.Thắng 0972937463 Song Yên
20 Hoàng Minh Nhật 01/02/2020 Hoàng Trọng Khoa Đào Thị Hòa Y.Thắng 0334628373 Song Yên
21 Đặng Duy Bảo 23/2/2020 Đặng Văn Quỳnh Cao Thị Hoài Y.Thắng 0984811230 Song Yên
22 Hoàng Trọng Phúc 10/6/2020 Hoàng Trọng Bằng Nguyễn Thị Hằng Y.Thắng 0868350524 Song Yên
23 Cao Thảo Ngân 02/05/2020 x Cao Sáu Cao Thị Hương Y.Thắng 0977247545 Song Yên
24 Phan Lưu Cường 05/09/2020 Phan Huy Lợi Lưu Thị Mỹ Y.Thắng 0354771901 Song Yên
25 Cao Đăng Tuấn Kiệt 24/09/2020 Cao Đăng Thanh Hoàng Thị K. Oanh Y.Thắng 0799165703 Song Yên
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26 Cao Văn Gia Hưng 11/13/2020 Cao Cường Cao Việt Lan L Mới 0847057125 Tân Lộc
27 Đặng Thị Lan Hương 19/10/2020 x Đặng Thanh Sơn Cao Thị Thủy L Mới 0398897307 Tân Lộc
28 Hà Mạnh Đạt 2/17/2020 Hà Văn Thành Hoàng Thị Lợi .D Phú 0364085244
29 Hoàng Thị Thanh Huyền 19/03/2020 x HoàngKhắc Phước Đậu Thị Nhạ  D. Phú 0363496392
30 Nguyễn Đình Trọng Hiếu 10/20/2020 Nguyễn Đình Tuệ Cao Thị Hường D An 0357705414
31 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/09/2020 x Nguyễn Đình Sơn  Lê Thị Chi S Tiến 0335638123 Song Yên
32 Cao Anh Dũng 25/08/2020 Cao Văn Phương Cao Thị Hiền L. Mới 0865549706 Tân Lộc
33 Cao Anh Đức 25/08/2020 Cao Văn Phương Cao Thị Hiền L. Mới 0865549706 Tân Lộc
34 Phạm Văn Thành Long 30/6/2020 Phạm Văn Hường Cao Thị Lý V. Yên 0916062616 Phúc Yên
35 Thái Bá Hiếu 11/4/2020 Thái Bá tường Đặng Thị Thương V. Yên 0976183884 Phúc Yên
36 Phạm Đức Lâm 17/7/2020 Phạm Văn Giáp Nguyễn Thanh Huyền V. Yên 0917120229 Phúc Yên
37 Chu Ngọc Nguyên Khôi 17/8/2020 Chu Văn Phú Trần Thị Vân Anh V. Yên 0971870386 Phúc Yên
38 Thái Bảo Ngọc 21/3/2020 x Thái Bá Hà Hoàng Thị Thủy V. Yên 0968956667 Phúc Yên
39 Đặng Quang Đức 25/6/2020 Đặng Quang Huy Cao Thị Trang V. Yên 0367671045 Phúc Yên
40 Thái Bá Huy Hoàng 06/1/2020 Thái Ba Thành NguyễnThị Vân V. Yên Phúc Yên
41 Hoàng Công Tài 5/2/2020 Hoàng Công Nguyên Nguyễn Thị Ngân X.Nho 0824167460 Tân Xuân
42 Hoàng Tấn Phát 31/7/2020 Hoàng Anh Tuấn  Tạ Thị Diệu X.Nho 9799106151 Tân Xuân
43 Nguyễn Thị  Thanh  Thúy 4/7/2020 x Nguyễn Thế Đại Cao  Thị Hường X.Nho 0799155049 Tân Xuân
44 Hoàng Minh Khôi 10/27/2020 Hoàng Mạnh Cầm Cao Thi Hương X.Nho 358946934 Tân Xuân
45 Hoàng Nguyễn Đức Nhẫn 10/9/2020 Hoàng Trường Nguyễn Thị Ngọc X.Nho 0979259826 Tân Xuân
46 Hoàng Gia Huy 4/18/2020 Hoàng Tư Phan Thị Hương X.Nho 0372911886 Tân Xuân
47 Cao Trọng Anh Khoa 11/19/2020 Cao Trọng Hiền Cao Thị Kiều Ly X.Nho Tân Xuân
48 Cao Trọng Hải 9/21/2020 Cao Trọng Nam Võ Thị Bình X.Nho 0389501274 Tân Xuân
49 Quách Văn Phát 11/26/2020 Quách Văn Cường Nguyễn Thị Vân X.Nho 0358829114 Tân Xuân
50 Cao Ngọc Huy 5/7/2020 Cao Ngọc Tân Lê Thị Hạnh X.Nho 0379061355 Tân Xuân
51 Phạm Kim Ngân 11/2/2020 x Pham Danh Sơn Bùi Thị Hường X.Nho 0384773630 Tân Xuân
52 Cao Văn Tuấn Anh 11/2/2020 Cao Văn Quân Hồ Thị Hằng X.Nho 0378717715 Tân Xuân
53 Hoàng Cát TườngVy 2/27/2020 x Hoàng Hữu Tú Phan Thị Nụ X.Nho 0975330244 Tân Xuân
54 Lê Viết Hoàng Đăng 3/11/2020 Lê Viết Xuân Hoàng Thị Hà X.Nho Tân Xuân
55 Hoàng Quốc Bảo 3/9/2020 Hoàng Hữu Điệp Cao Thị Minh X.Nho 0978292515 Tân Xuân
56 Nguyễn Thị Minh Châu 15/3/2020 x Nguyễn Thế Hoàng Lê Thị Ngọc Mai X.Nho 0975078136 Tân Xuân
57 Phạm Danh Đức Bình 30/4/2020 Phạm Danh Thanh Hoàng Thị Thư X.Nho Tân Xuân
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58 Nguyễn Minh Khoa 1/1/2020 Nguyễn Xuân Thắng Cao Thị Lưu X.Nho Tân Xuân
59 Hoàng Hữu Nam Khánh 21/4/2020 Hoàng Hữu Hà Nguyễn Thị Thái X.Nho 0979081071 Tân Xuân
60 Nguyễn Thị Bảo Anh 29/1/2020 x Nguyễn Ngọc Hoàng Cao Thị Thương X.Nho 0961678113 Tân Xuân
61 Hoàng Ngọc Ánh 6/3/2020 x Nguyễn Thị Liên X.Nho 0347893086 Tân Xuân
62 Nguyễn Thị Khánh Huyền 2/29/2020 x Nguyễn Thế Trung Nguyễn Thị Hà X.Nho Tân Xuân
63 Nguyễn Đức Quân 7/29/2020 Nguyễn Hoài Nam Hoàng Thị Hiền Phúc Nhãn 0396551638 Phúc Yên
64 Cao Xuân Thịnh 9/1/2020 Cao Xuân Đạt Cao Thị Hương D An 0366647909
65 Nguyễn Phan Hưng 16/3/2020 Nguyễn Văn  Năm Trần Thị  Hồng S. Tiến 0969072469 Song Yên
66 Phan Đức Hoàng 11/29/2020 Phan Đức Đào Nguyễn Thị Bích Ngọc S. Tiến 0969217992 Song Yên
67 Nguyễn Đình Huy Khánh 1/18/2020 Nguyễn Đình Nam Hồ Thị Thơm S. Tiến 0869115413 Song Yên
68 Nguyễn Ngọc Tú Linh 3/9/2020 x Nguyễn Văn Trinh PhạmThị Trà S. Tiến 0976409083 Song Yên
69 Võ Đình Dũng 23/6/2020 Võ Đình Quý Đậu Thị Bích Ngọc S. Tiến 0356728225 Song Yên
70 Nguyễn Văn Phúc 20/2/2020 Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thi Thủy S. Tiến 0947109123 Song Yên
71 Cao Minh Vương 15/04/2020 Cao Minh Lợi Cao Thị Nga S. Tiến 0972161323 Song Yên
72 Cao Bá Huy 26/12/2020 Cao Bá Cường Phan Thị Yến S. Tiến Song Yên
73 Nguyễn Thị Nhã Lam 4/12/2020 x Nguyễn Thế Văn Nguyễn Thị Hồng S. Tiến 0374052959 Song Yên
74 Phan Thanh Thảo 10/20/2020 x Phan Đình Chung Nguyễn Thị Xuân Quỳnh S. Tiến 0972967853 Song Yên
75 Võ Đình Quân 25/6/2020 Võ Đình Lương Đặng Thị Nhung S. Tiến 0984855776 Song Yên
76 Phan Huy Đức 08/09/2020 Phan Huy Thành Lương Thị Sen S. Tiến 0969315625 Song Yên
77 Cao Thị Khánh Trang 2/2/2020 x Cao Văn Trung Cao Thị Thoại S. Tiến 0965414999 Song Yên
78 Cao Bá Thái Sơn 11/06/2020 Cao Bá Niêm Đinh Thị Ngà S. Tiến 0987406089 Song Yên
79 Phạm Minh Đức 10/03/2020 Phạm Văn Tú Phan Thị Mai S. Tiến 0963013746 Song Yên
80 Cao Bá Gia Hưng 10/21/2020 Cao Bá Khởi Nguyễn Thị Thủy S. Tiến 0974463706 Song Yên
81 Cao Bá Gia Bảo 10/21/2020 Cao Bá Khởi Nguyễn Thị Thủy S. Tiến 0974463706 Song Yên
82 Nguyễn Hữu Minh Nhật 2/2/2020 Nguyễn Hữu Bửu Ngân Nguyễn Thị Nhung S. Tiến 0859790535 Song Yên
83 Trần Phạm Phương Vy 04/03/2020 x Trần Quốc Tuấn Phạm Thị Tuyết S. Tiến 0942755187 Song Yên
84 Hoàng Trà My 6/7/2020 x Hoàng Văn Lợi Hoàng Thị Trang X Tình 0886411746 Tân Xuân
85 Cao Thị Tú Uyên 16/10/2020 x Cao Minh Quân Nguyễn Thị Thủy X Tình 0969987675 Tân Xuân
86 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8/21/2020 x Nguyễn Thị Hạnh X Tình 0961073601 Tân Xuân
87 Hoàng Bảo Ngọc 5/20/2020 x Hoàng Sỹ Long Nguyễn Thị Minh X Tình 986498715 Tân Xuân
88 Hoàng Nguyễn Phong 19/7/2020 Hoàng Sỹ Quyết Nguyễn Thị Khánh Huyền X Tình 0968862455 Tân Xuân
89 Cao Hoàng Trọng Bách 26/3/2020 Cao Trọng Ly Hoàng Thị Thu X Tình 033978464 Tân Xuân
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90 Cao An Phúc 10/10/2020 Cao Minh Thìn Nguyễn Thị Hải X Tình 0368827523 Tân Xuân
91 Cao Thị Minh Châu 5/3/2020 x Cao Đăng Tùy Hoàng Thị Xuyến X Tình 0868765125 Tân Xuân
92 Bùi Thị Tâm An 9/12/2020 x Bùi Văn Thành Cao Thị Lan X Tình 0984498119 Tân Xuân
93 Cao Đăng Bách 29/10/2020 Cao Đăng Phương Đoàn Thị Dung X Tình 0967643660 Tân Xuân
94 Cao Nguyễn  Ngọc Bách 05/01/2020 Cao Ngọc Thuận Nguyễn Thị Hoài Thu X. Nho 0349871056 Tân Xuân
95 Đoàn Quỳnh Châu 3/16/2020 x Đoàn Văn Tấn Phan Thị Hòa D.An 0972552188
96 Hoàng Ngọc Minh An 1/31/2020 x Hoàng Đình Cường Thái Thị Thu Hiền L Mới 0364668651 Tân Lộc
97 Phạm Trường An 12/11/2019 Phạm Tiến Công Cao Thị Hợi S Tiến 0977385485 Song Yên
98 Nguyễn Gia Huy 06/05/2020 Nguyễn Đức Sơn Phạm Thị Tuấn L Mới 0967050286 Tân Lộc
99 Hoàng Minh Khang 3/6/2020 Hoàng Văn Dương Hoàng Thị Thư L Mới 0368511924 Tân Lộc
100 Đoàn Thị Trâm Anh 17/10/2020 x Đoàn Văn Ngọc Hoàng Thị Tuyết L Mới 0989153221 Tân Lộc
101 Nguyễn Trần Quốc Cường 14/04/2020 Nguyễn Hữu Lâm Trần Thị Hoa L. Mới 0988693572 Tân Lộc
102 Cao Văn Vũ 21/03/2020 Cao Văn Hưng Cao Thị Trang L.  Mới 0342123604 Tân Lộc
103 Phan Minh Khang 25/02/2020 Phan Văn Thắng Trần Thị Xuân L Mới 0989310964 Tân Lộc
104 Cao Thị Linh Đan 2/9/2020 x Cao Xuân Sáng Cao Thị Luyến T Lộc 0378928712 Tân Lộc
105 Hồ Sư Đức Phát 16/5/2020 Hồ Văn Tráng Hoàng Thị Thảo T Lộc 0966469220 Tân Lộc
105 Cao Văn Quốc Đạt 14/10/2020 Cao Văn Minh Cao Thị Lương T Lộc 0969320338 Tân Lộc
107 Phan Hồng Nhung 3/11/2020 x Phan Huy Bình Nguyễn Thị Hiền T Lộc 0963037753 Tân Lộc
108 Phan Hồng Hạnh 3/11/2020 x Phan Huy Bình Nguyễn Thị Hiền T Lộc 0963037753 Tân Lộc
109 Hoàng Minh Bảo Khánh 21/11/2020 Hoàng Minh Thành Võ Thị Hà T Lộc 0352646846 Tân Lộc
110 Nguyễn Đình Phúc Thịnh           17/01/2020 Nguyễn Đình Lợi Nguyễn  Thị Vui T Lộc 0'976152395 Tân Lộc
111 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 12/08/2020 x Nguyễn Hữu Mạnh Trương Thị Thơm T. Lộc 0969735016 Tân Lộc
112 Nguyễn Gia Hân 9/23/2020 x Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Đào T. Lộc Tân Lộc
113 Nguyễn Ngọc Như 19/02/2020 x Nguyễn Văn Khoa Cao Thị Hà D.An 0985588289
114 Cao Gia Như 29/10/2020 x Cao Văn Vinh Phan Thị Thúy D.An 0975155733
115 Tạ Văn Trung 24/10/2020 Tạ Văn Hoàng Đậu Thị Nhung D.An
116 Nguyễn Ngọc Lành 07/11/2020 x Nguyễn Chế Linh Cao Thị Hoài Sương D.An
117 Cao Minh Nhật 1/10/2020 Cao văn hiền Hoàng Thị Nguyệt D.An 0398720740
118 Đoàn Thùy Linh 22/12/2020 x Đoàn Văn Hào Nguyễn Thị Thơm D.phu 0395287940
119 Lê Như Thiên Kim 17/10/2020 x Lê Văn Trang Cao Thị Thùy Hà Tĩnh 0978347196
120 Nguyễn Hoàng Minh Đức 15/12/2020 Nguyễn Thành Thứ Hoàng Thị Hải D An
121 Hoàng Quốc Cường 5/6/2020 Hoàng Văn Bính Dương Thị Thu Hương Phúc Nhãn 0839965738 Phúc Yên
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122 Phan Thành Đạt 5/19/2020 Phan Huy Năm Cao Thị Thương Yên Thắng 0978532183 Song Yên
123 Đặng Bùi Minh Đức 11/19/2020 Bùi Thị Hạnh Làng mới  Tân Lộc

Trương Công Đức Thiện 11/22/2020 Trương Công Hường Hoàng Thị Huyền Tân Phúc
125 Đoàn Khánh Linh 12/4/2020 x Đoàn Tiến Lợi Nguyễn Thị Oanh Vĩnh Yên 978585685 Phúc Yên
126 Cao Trọng Tiến Đạt 7/28/2020 Cao Trọng Tâm Chu Thị Năm Xuân Nho 336275092 Tân Xuân
127 Phan Hoàng Dương 2/6/2020 Phan Quốc Anh Nguyễn Lê Vân Song Tiến Song Yên

Danh sách có 127  học sinh trúng tuyển . Trong đó nữ 43

Người lập Hiệu trưởng

Lê Thị Long       Đặng Thị Hương Trà
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UBND XÃ TÂN CHÂU
TRƯỜNG TH DIỄN LỘC

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC: 2026 - 2027

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Họ và tên Cha

1 Hà Mạnh Đạt 2/17/2020 Hà Văn Thành
2 Hoàng Thị Thanh Huyền 19/03/2020 x HoàngKhắc Phước
3 Nguyễn Đình Trọng Hiếu 10/20/2020 Nguyễn Đình Tuệ
4 Cao Xuân Thịnh 9/1/2020 Cao Xuân Đạt
5 Đoàn Quỳnh Châu 3/16/2020 x Đoàn Văn Tấn
6 Nguyễn Ngọc Như 19/02/2020 x Nguyễn Văn Khoa
7 Cao Gia Như 29/10/2020 x Cao Văn Vinh
8 Tạ Văn Trung 24/10/2020 Tạ Văn Hoàng
9 Nguyễn Ngọc Lành 07/11/2020 x Nguyễn Chế Linh

10 Cao Minh Nhật 1/10/2020 Cao văn hiền
11 Đoàn Thùy Linh 22/12/2020 x Đoàn Văn Hào
12 Lê Như Thiên Kim 17/10/2020 x Lê Văn Trang
13 Nguyễn Hoàng Minh Đức 15/12/2020 Nguyễn Thành Thứ
14 Trương Công Đức Thiện 11/22/2020 Trương Công Hường
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Họ và tên mẹ Xóm cũ SĐT Xóm mới Ghi chú

Hoàng Thị Lợi .D Phú 0364085244

Đậu Thị Nhạ  D.phu 0363496392

Cao Thị Hường D An 0357705414

Cao Thị Hương D An 0366647909

Phan Thị Hòa D.An 0972552188

Cao Thị Hà D.An 0985588289

Phan Thị Thúy D.An 0975155733

Đậu Thị Nhung D.An
Cao Thị Hoài Sương D.An
Hoàng Thị Nguyệt D.An 0398720740

Nguyễn Thị Thơm D.phu 0395287940

Cao Thị Thùy Hà Tĩnh 0978347196

Hoàng Thị Hải D An
Hoàng Thị Huyền Tân Phúc Con cô Huyền

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC: 2026 - 2027
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